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Trụ sở chính: 56/10A, Đường 147, Phường Phước Long B, Thành Phố Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh
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Fax:
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Địa chỉ:

Hạng mục: Sửa Chữa Máy Giặt Cửa Trước

Kính gửi quý khách Hàng.

Chúng tôi chân thành cảm ơn Quý Khách đã quan tâm, tin tưởng và dịch vụ của công ty chúng tôi.

Chúng tôi gửi đến khách hàng bảng giá dịch vụ của công ty chúng tôi

Lưu ý:

Đơn giá tham khảo

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và báo giá chi tiết

1 Thay động cơ xả Cái 850.000 - 950.000

2 Thay phao cảm biến Cái 600.000 - 950.000

3 Thay dây Curoa Dây 500.000 - 950.000

4 Thay van cấp đôi Cái 800.000 - 1.050.000

5 Thay chảng ba Cái 1.600.000 - 2.200.000

6 Phục hồi ty nhún Bộ 750.000 - 950.000

7 Thay phuột nhuốn Bộ 950.000 - 1.200.000

8 Dây nguồn máy giặt Cái 350.000 - 450.000

9 Dây cấp nước Cái 300.000 - 350.000

10 Ống nước xả Cái 200.000 - 350.000

11 Tay nắm cánh cửa Cái 750.000 - 950.000

12 Công tắc cửa Cái 800.000 - 1.400.000

13 Thay phốt và bạch đạn Cái 1,200,000                              

14 Thay phốt, bạch đạn, chảng ba Cái 1.800.000 - 2.400.000

15 Thay than Motor máy giặt Cái 600,000                                 

16 Làm đồng máy giặt 5-8kg Cái 1.200.000 - 1.700.000

17 Làm đồng máy giặt 8.5-12kg Cái 1.400.000 - 1.800.000

18 Sửa board mạch - Non Inverter Cái 700.000 - 1.200.000  Kiểm tra báo giá 

19 Sửa board mạch Inverter Cái 1.150.000 - 1.450.000  Kiểm tra báo giá 

20 Sửa IC nguồn Cái 1.300.000 - 1.600.000  Kiểm tra báo giá 

21 Thay bộ nguồn Inverter Cái 1.650.000 - 2.550.000  Kiểm tra báo giá 

22 Thay động cơ chuyển động trực tiếp (mâm từ) Cái 1.800.000 - 2.200.000  Kiểm tra báo giá 

23 Thay lồng giặt Cái 1.000.000 - 1.200.000  Chưa bao gồm vật tư 

24 Thay Motor - Non Inverter Cái 750.000 - 1.300.000  Chưa bao gồm vật tư 

25 Thay Motor Inverter Cái 1.000.000 - 1.400.000  Chưa bao gồm vật tư 

Đơn Vị

SAIGON HIGH TECHNICAL

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ SỬA CHỮA MÁY GIẶT CỬA TRƯỚC

Stt Nội Dung
Đơn Giá 

(VNĐ)
Ghi chú
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